
 

Họ và tên: ..................................................................Lớp ........ Số báo danh............... 
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

*  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: ( 1 điểm) 

a. Số gồm 5 chục và 8 đơn vị viết là: 
​ A. 85​ B. 58​ C. 805​ D. 508 
b. Số 95 đọc là: 
​ A. chín năm​ B. chín mươi lăm​         C. chín mươi năm 
Câu 2: ( 1 điểm) 

a. Số lớn nhất trong các số 82, 90, 79, 65 là: 

​ A. 82 ​ B. 90​ C. 79​ D. 65 

b. Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là: 
​ A. 0​ B. 90​  C. 10​ D. 11 
Câu 3: ( 1 điểm) 
a. Kết quả của phép tính: 25 + 30 =  
​ A. 50​ B. 55​ C. 45​ D. 54 
b. Kết quả tính 95 – 23 + 24 là:  
​ A. 96                       B. 69                        C. 95                        D.71 
Câu 4: ( 1 điểm) 
a/ Bố đi công tác 1 tuần lễ và 2 ngày. Vậy bố đi công tác bao nhiêu ngày? 

A. 7 ngày          B. 8 ngày                  C. 9 ngày           D. 10 ngày 

b. Biết hôm nay là chủ nhật ngày 8 thì hôm qua là? 
​ A. Thứ Bảy ngày 7​ B. Thứ Hai ngày 9​ C. Thứ Ba ngày 10 
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BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  
NĂM HỌC:  2024- 2025 

Môn: Toán- Lớp 1 
               (Thời gian làm bài 40 phút) 



B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 

 Câu 5: (1 điểm ) 

 
             ..........giờ ​ ..........giờ                   ..........giờ                   ..........giờ  

Câu 6:(1 điểm ) Tính ? 

   25 + 13 + 51 =........                                       79 – 54 – 14=......... 

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:  
​ 42 + 5 ​ 66 + 33​ 85 - 75  ​ 68 - 4  ​    

​ ……....... ​ ……....... ​ …….......​ …….......​   

​ ……....... ​ …….......​ …….......​ ……....... ​   

        …….......​            …….......​              …….......​                …….......​  

Câu 8: (1 điểm) Điền dấu >, <, =  
​ 43 – 2              40​ ​ 51 + 24           42 + 35 

​ 29 – 8              11​ ​            95 – 23           99 – 55 

Câu 9: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp và điền số vào chỗ chấm 
Mẹ mua 30 quả trứng gà và 25 quả trứng vịt. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả 
trứng? 
 

     

 

 

Mẹ mua tất cả..........quả trứng 

Câu 10: (1 điểm)    



Hình vẽ bên có ……. hình tam giác.  
 

 

Họ và tên: ..................................................................Lớp ...........Số báo danh........... 
 
I. KIỂM TRA ĐỌC  
1. Đọc thành tiếng (7 điểm) : Học sinh đọc 1 đoạn văn, đoạn thơ trong học kì 
2- lớp 1 
- GV tự kiểm tra ở lớp. 
2. Đọc hiểu (3 điểm) : (15 phút)  

Đọc thầm đoạn văn sau và khoanh vào ý trả lời đúng: 
Hội mùa xuân 

Con bìm bịp, bằng cái giọng trầm và ấm, báo hiệu mùa xuân đã tới. Cả 
khu đồi này đã rộn rã hẳn lên. Mới hôm qua, đi ngang qua đây, tôi vẫn chỉ thấy 
con đường đất đỏ quen thuộc và những đám cỏ xơ xác, thế mà sớm nay, đột 
nhiên những bông hoa mua đầu mùa đã bật nở, tím hồng như những ngọn đèn 
vui thấp thoáng trong làn sương ấm. 

2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: (0,5 điểm)  Bài đọc trên có mấy câu? 

​ A. 3 câu​ B. 4 câu ​ C. 5 câu 

Câu 2: (0,5 điểm) Con vật nào báo hiệu mùa xuân đã tới? 

​ A. Con chim én​ B. Con chim bìm bịp​ C. Con chim chích choè 

Câu 3: (1 điểm) Những bông hoa mua đầu mùa có màu gì? 
​ A. tím ​ B. Tím hồng ​ C. Tim tím ​  
Câu 4: (1 điểm) Viết tên 2 con vật mà em yêu thích. 

UBND HUYỆN AN LÃO 
TRƯỜNG TH TRƯỜNG THỌ 

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 1 
NĂM HỌC:  2024 - 2025 

MÔN: TIẾNG VIỆT 
               (Thời gian làm bài 40 phút) 



..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 
II. KIỂM TRA VIẾT( 10 điểm) ( 40 phút) 
* Chính tả ( 7 điểm) “Loài chim của biển cả” 

( Từ đầu.......chân vịt.   Tiếng Việt 1, tập 2/ trang 104) 
  
Câu 1: (1đ ) 

a. Điền ch hay tr vào chỗ chấm 

​ bầu ......ời​ ........ăm chỉ 

b. Điền g hay gh vào chỗ chấm 
        cái ……ế                                                  con ….à                
Câu 2: (1đ ) Nối mỗi ô ở cột A với mỗi ô ở cột B sao cho phù hợp:  
 

 

 

 

 

Câu 3: (1đ )  Sắp xếp từ ngữ để tạo câu và viết câu tạo được 

Em, đi chơi, sở thú, háo hức 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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                           HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM 
KIỂM TRA HKII- NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

              Môn Tiếng Việt-  Líp 1  
 

A. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm)  
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

Đáp án Điểm Đáp án Điểm Đáp án Điểm Đáp án Đáp án 

A 0,5 B 0,5 B 1  1 

Câu 4 ( 1 điểm) : HS trả lời 

B. Kiểm tra viết  (10 điểm) 

1. Tập chép: 7 điểm 

- Yêu cầu viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, trình bày sạch đẹp. 

- Sai 4 lỗi trừ 1 điểm (phụ âm đầu, vần) 

- Những lỗi sai giống nhau trừ 1 lần điểm. 

2.Bài tập ( 3 điểm) 

Câu 1. Điền vào chỗ trống ( Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm) 
a. Điền ch hay tr vào chỗ chấm 

​ bầu trời​ chăm chỉ 

b. Điền g hay gh vào chỗ chấm 
        cái ghế                                             con gà                
Câu 2: (1đ ) Nối mỗi ô ở cột A với mỗi ô ở cột B sao cho phù hợp:  
 

 

 

 
 
Câu 3. Học sinh viết lại thành câu được 1 điểm, không viết hoa chữ cái đầu câu không 
trừ điểm. 



Em háo hức đi chơi sở thú 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN  LÃO 

       TRƯỜNG TH TR TRƯỜNG THỌ 
 

                           HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM 
KIỂM TRA HKII- NĂM HỌC 2024 - 2025 

                                    Môn Toán-  Líp 1  
 

A.TRẮC NGHIỆM 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

Đáp án Điểm Đáp án Điểm Đáp án Điểm Đáp án Đáp án 

B, B 1 B, C 1 B, A 1 C, A 1 

 
B. TỰ LUẬN 
Câu 5(1 điểm):  Đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm 
Câu 6 (1điểm):  Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm 
Câu 7 (1điểm): Đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm 
Câu 8 (1điểm):  Đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm 
Câu 9 (1điểm): Viết được phép tính và điền số. 
                          30 + 25 = 55 
Câu 10 (1điểm): Hình vẽ bên có 5 hình tam giác.  
 

 


